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T
T Họ và tên Chức vụ hiện nay

1. Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

2. Đỗ Mạnh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3. Lê Ngọc Châu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố

4. Lê Văn Hiệu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
thành phố

5. Phạm Văn Lập Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thành phố

6. Đào Trọng Đức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng
Thành ủy

7. Lê Trí Vũ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ
chức Thành ủy

8. Vũ Hồng Hiên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Thành ủy

9. Nguyễn Quang Phúc Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy 

10. Nguyễn Đình Chuyến Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội 
chính Thành ủy

11. Nguyễn Văn Phú Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Hiệu trưởng 
Trường Chính trị Tô Hiệu

12. Lê Anh Quân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND thành phố

13. Bùi Quang Bình Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công 
an thành phố

14. Bùi Xuân Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

15. Bùi Văn Thăng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường 

16. Vũ Tiến Phụng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội 
vụ

17. Lê Trung Kiên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản
lý Khu Kinh tế Hải Phòng

18. Phạm Văn Thép Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở 
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Khoa học và Công nghệ
19. Nguyễn Đức Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
20. Hoàng Quốc Thưởng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố
21. Nguyễn Khắc Toản Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố
22. Bùi Đức Quang Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố
23. Nguyễn Minh Hùng Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

24. Trần Văn Quân Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

25. Hoàng Minh Cường Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

26. Lã Thanh Tân Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố 
Hải Phòng

27. Nguyễn Thị Việt Nga Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố 
Hải Phòng

28. Phạm Văn Tuấn Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, 
truyền hình Hải Phòng

29. Lương Văn Việt Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

30. Trần Việt Tuấn Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ

31. Bùi Thị Hồng Vân Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố

32. Hoàng Văn Thực Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố

33. Lê Quý Tiệp Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

34. Ngô Quang Giáp Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp

35. Nguyễn Hoàng Long Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương

36. Trần Thị Hoàng Mai Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch
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37. Nguyễn Ngọc Tú Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

38. Nguyễn Hoàng Dương Thành ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
thành phố

39. Lưu Tuấn Dũng Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

40. Đặng Văn Hòa
Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 
thành phố

41. Phạm Quốc Ka Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành 
phố

42. Phạm Văn Khanh Thành ủy viên, Trưởng Ban Đô thị, HĐND thành phố

43. Nguyễn Thành Trung Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, 
HĐND thành phố

44. Nguyễn Trọng Tuệ Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, 
HĐND thành phố

45. Lê Hồng Diên Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND thành phố

46. Nguyễn Anh Tuân
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành 
phố

47. Trịnh Văn Thiện Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

48. Nguyễn Hải Bình Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân 
vận Thành ủy

49. Đào Văn Ninh Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban 
Kiểm tra Thành ủy

50. Nguyễn Ngọc Sẫm Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Nội chính Thành ủy

51. Nguyễn Cao Lân Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

52. Nguyễn Văn Tuấn Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

53. Nguyễn Văn Thưởng Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Thành ủy

54. Phạm Tuyên Dương Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
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55. Sái Thị Yến Thành ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực 
Văn phòng Thành ủy

56. Lê Anh Dũng Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ 
chức Thành ủy

57. Trần Thu Hương Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

58. Nguyễn Cao Thắng Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ

59. Bùi Hùng Thiện Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

60. Dương Văn Xuyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế
Hải Phòng

61. Tạ Duy Hiển
Thành ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng Hải Phòng 

62. Phạm Ngọc Dương Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố

63. Phùng Văn Thanh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Dương Kinh

64. Trần Văn Hảo Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Việt Hòa

65. Nguyễn Hữu Thông Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Phú Thái

66. Đặng Đông Anh Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Lê Chân

67. Lê Quốc Tiến Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Đồ Sơn

68. Nguyễn Thành Hưng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng

69. Nguyễn Thị Thu Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Hải An 

70. Phạm Thị Thanh Tâm Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Thanh Hà

71. Nguyễn Thị Nhật Thu Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Tân Kỳ

72. Ngô Thị Thanh Hòa Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Thành Đông
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73. Đỗ Đức Hòa Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Kiến Hải

74. Phạm Hưng Hùng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Thủy Nguyên

75. Trần Quang Tường Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Gia Viên

76. Trần Thị Quỳnh Trang Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường An Dương

77. Đặng Xuân Thưởng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Gia Lộc

78. Đào Phú Thùy Dương Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Vĩnh Bảo


